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Tuần 26 (Từ ngày 17/3 đến ngày 21/3/2025)      Lớp 3A1  

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài 
Đồ 

dùng 

Hai 

17/3 

Sáng 

1 76 HĐTN 

SKT. SHDC: Phong trào  “ Mùa đông ấm, mùa hè 

vui”. 

CĐ: Tham gia giao lưu văn nghệ chào mừng ngày 

Quốc tế Phụ nữ 

 

2 51 TA TC Unit 8 part 2  

3 176 
TV ( 

Đọc) 

Ngày như thế nào là đẹp? BGĐT, 

BP 

4 177 TV( N-N) Kể chuyện Ngày như thế nào là đẹp? BGĐT 

Chiều 

5 126 Toán 
Số có năm chữ số BGĐT, 

BN 

6  
Bổ trợ 

TC 

Ôn tập về phép tính nhân, chia. Giải toán 
BN 

7 26 Tin học Khám phá thế giới tự nhiên  

8     

Ba 

18/3 

Sáng 

1 101 
Tiếng 

Anh Unit 8: My town - Fun time and project 
 

2 26 
Toán- TA 

MIDTERM TEST 2: LISTENING + READING + 

WRITING (KT  giữa học kì II) 
 

3 178 TV( Viết) Nghe viết: Ngày như thế nào là đẹp? BGĐT 

4 127 
Toán 

Số 100.000 BGĐT, 

BP 

Chiều 

5 51 GDTC Bài tập bổ trợ với bóng - Tiết 2  

6 26 Mĩ thuật Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn- Tiết 2  

7 51 
TNXH 

Cơ quan thần kinh – Tiết 1 BGĐT, 

tranh 

8     

Tư 

19/3 

 

Sáng 

1 128 
Toán 

Luyện tập- Tiết 1 BGĐT, 

BN 

2 102 
Tiếng 

Anh 

Unit 9: My favourite food! - Lesson 1 – Tiết 1  

3 179 TV( Đọc) A lô, tớ đây. BGĐT 

4 180 TV(Viết ) Đọc mở rộng BGĐT 

Chiều 

5 
 

 

Bổ trợ 

TC 

Luyện tập về số có năm chữ số 
BN 

6 77 
HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Mùa đông ấm, mùa hè 

vui. 

BGĐT 

7 52 TATC Unit 9 part 1 – Tiết 1  

8     



Năm 

20/3 

Sáng 

1 103 
Tiếng 

Anh  
Unit 9: My favourite food! - Lesson 1 – Tiết 2  

2 129 
Toán 

 

Luyện tập - Tiết 2 BGĐT, 

BP 

3 181 TV( LT1) Nhận biết câu kể, câu hỏi theo mục đích nói. BGĐT 

4 52 GDTC Bài tập bổ trợ với bóng - Tiết 3  

Chiều 

5 26 Đạo đức Thực hành rèn kĩ năng giữa học kì 2 BGĐT 

6 104 
Tiếng 

Anh 

Unit 9: My favourite food! - Lesson 2- Tiết 1 
 

7 26 Thư viện Đọc sách, truyện 
Sách , 

truyện 

Sáu 

21/3 

Sáng 

1 182 
TV  

(LT2) 

Viết thư điện tử BGĐT 

2 130 
Toán 

So sánh các số trong phạm vi 100 000 – Tiết 1 BGĐT 

BN 

3 26 Công 

nghệ 

Làm biển báo giao thông – Tiết 1 
BGĐT 

Mẫu 

biển gt 

4 26 
Âm nhạc 

Chủ đề 6. Tổ chức hoạt động 

Vận dụng sáng tạo 
 

Chiều 

5 52 TNXH Cơ quan thần kinh– Tiết 2 BGĐT 

6  
Bổ trợ 

TC 

Ôn tập về câu kể, câu hỏi. 

Luyện tập viết thư điện tử. 
BP 

7 78 

HĐTN SHL theo CĐ: Món quà tặng bạn ( tr 78) 
GD địa phương. Chủ đề 2 : Thăng Long tứ trấn – Tiết 

1 

Nhận xét thi đua tuần  26  +   KH tuần  27 

Sổ thi 

đua 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:20 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 17 

Ngày 11   tháng 3  năm 2025 

 
 


